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	UBND TỈNH QUẢNG NGÃI

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2022 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SKHCN ngày     /01/2022 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

I. Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện trong năm 2022

1. Phấn đấu xây dựng, triển khai thực hiện từ 11 - 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) để chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống; trong đó: có 06 mô hình thực hiện ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số; 04 mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, tạo sinh kế cho người dân.

2. Thông qua các chương trình, mô hình, nhiệm vụ KH&CN tổ chức đào tạo cho từ 80 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho nông dân để góp phần nâng cao năng lực áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới phù hợp với điều kiện thực tế, trình độ phát triển sản xuất của các địa phương trong tỉnh.
3. Thực hiện hỗ trợ từ 02-03 dự án từ chương trình KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới thiết bị, công nghệ; đào tạo tập huấn áp dụng kỹ thuật công nghệ mới cho công nhân; hỗ trợ 04-05 lượt doanh nghiệp tham gia hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm thành tựu về khoa học và công nghệ. 

4. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển tài sản trí tuệ. Phấn đấu có từ 35 đối tượng sở hữu trí tuệ được hỗ trợ đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ độc quyền.

5. Tập trung xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Phấn đấu hình thành và phát triển từ 02-03 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ từ 04-05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sản phẩm kinh doanh; thu hút hơn từ 25 - 30 ý tưởng, dự án tham gia Hội thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ các trường đại học, cao đẳng và phổ thông trung học trên địa bàn tỉnh.

6. Triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phấn đấu có từ 10 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến; 05 doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng, áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng; 05 doanh nghiệp được hỗ trợ áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 06 sản phẩm hàng hóa được hỗ trợ áp dụng mã số, mã vạch, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và 120 lượt người được tham gia đào tạo, tập huấn chuyên môn.

7. Về xây dựng đội ngũ trí thức và nguồn nhân lực KH&CN: Phấn đấu phát triển đội ngũ trí thức của tỉnh đạt từ 13.000 người; số người làm công tác KH&CN đạt từ 04 người trên 1 vạn dân. Đồng thời, tăng cường đầu tư trang thiết bị, phòng thí nghiệm cho các tổ chức KH&CN, các trường đại học, cao đẳng; các Trung tâm đổi mới sáng tạo, nghiên cứu thực nghiệm nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức và KHCN của tỉnh. 

II. Những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung tổ chức thực hiện xuyên suốt trong năm 2022: 
1. Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học - công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến 2030.

2. Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030.

3. Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2020-2025”.

4. Kế hoạch thực hiện Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

5. Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
6. Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

7. Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

8. Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh.

9. Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025.
10. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, quản lý việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp (Quốc gia, tỉnh, cơ sở).
III. Những nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành theo từng Quý: 
Tổng cộng: 40 nội dung, trong đó:
1. Những nội dung hoàn thành trong Quý I: 15 nhiệm vụ

2. Những nội dung hoàn thành trong Quý II: 07 nhiệm vụ
3. Những nội dung hoàn thành trong Quý III: 05 nhiệm vụ
4. Những nội dung hoàn thành trong Quý IV: 13 nhiệm vụ
(Chi tiết tại phụ lục I kèm theo)

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trên cơ sở Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; Quy chế làm việc của Sở và nhiệm vụ được giao, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, thủ trưởng các phòng, đơn vị chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong Chương trình công tác năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Chương trình).
2. Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nội dung công việc được giao tại Chương trình này khẩn trương xây dựng, ban hành chương trình công tác, kế hoạch hành động cụ thể, kịp thời triển khai thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình; thực hiện phân công từng công việc, nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức, viên chức, người lao động.

 3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Chương trình này là căn cứ, cơ sở để bình xét thi đua khen thưởng cho tổ chức, cá nhân năm 2022. Trưởng các phòng, đơn vị có chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao thực hiện phải kịp thời tham mưu, đề xuất trình lãnh đạo Sở, UBND tỉnh đảm bảo chất lượng và yêu cầu tiến độ thời gian. Tổ chức, cá nhân nào thực hiện nhiệm vụ không đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian bị cấp trên phê bình sẽ bị hạ bậc thi đua vào cuối năm và xử lý nghiêm trách nhiệm theo quy định.

4. Các phòng, đơn vị thuộc Sở phải nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định (qua Phòng Hành chính-Tổng hợp) để tổng hợp báo cáo Giám đốc Sở. Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với Thanh tra Sở tham mưu Giám đốc Sở tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chương trình này.

5. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Chương trình, căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên và yêu cầu thực tế, Giám đốc Sở sẽ chỉ đạo cụ thể hóa, cập nhật, bổ sung thêm các nội dung, nhiệm vụ phát sinh nếu có./.

Phụ lục I

Những nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện, hoàn thành theo từng Quý
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-SKHCN ngày /01/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)


1. Những nội dung hoàn thành trong Quý I
	TT
	Nội dung
	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	Phòng/Đơn vị chủ trì
	Phòng/Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Nghị Quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	

	2
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ về quỹ gen tỉnh Quảng Ngãi thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 đối với nguồn gen cây trồng (nếp ngự Sa Huỳnh và nếp Cút địa phương)
	PGĐ Phan Văn Hiếu
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Quyết định của UBND tinh
	

	3
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung Quy chế đánh giá, công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Quyết định của UBND tinh
	

	4
	Xây dựng Báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh về việc quản lý và sử dụng kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2017 –2021
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Báo cáo phục vụ Đoàn Giám sát
	

	5
	Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2022
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Kế hoạch được ban hành
	

	6
	Các văn bản thực hiện cải cách hành chính, gồm: Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 2022; Kế hoạch rà soát hệ thống hóa văn bản pháp luật năm 2022; Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Các văn bản thực hiện cải cách hành chính đảm bảo quy định
	

	7
	Quyết định ban hành các biểu mẫu thực hiện Chương trình chuyển giao, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường khoa học – công nghệ và doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	
	Quyết định ban hành
	

	8
	Kế hoạch kiểm tra hoạt động duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	Quyết định ban hành Kế hoạch Kiểm tra
	

	9
	Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 theo quy định về phòng chống tham nhũng
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	
	Kế hoạch chuyển đổi vị trí
	

	10
	Tổ chức đào tạo về an toàn bức xạ cho nhân viên làm công tác an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	01 khóa
	

	11
	Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh bắt đầu thực hiện năm 2023
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các đề xuất
	

	12
	Tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2022 (UBND tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 23/12/2021)
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	13
	Tổ chức đào tạo về ISO hành chính công cho các cơ quan hành chính nhà nước
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	01 lớp
	

	14
	Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2022; Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2022
	Giám đốc Sở
	Thanh tra Sở
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Kế hoạch triển khai theo quy định
	

	15
	Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 và Danh mục hồ sơ cơ quan Sở năm 2022
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Chương trình triển khai theo quy định
	


2. Những nội dung hoàn thành trong Quý II
	TT
	Nội dung
	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	Phòng/Đơn vị chủ trì
	Phòng/Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh năm 2022 và tổ chức triển khai sau khi UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Kế hoạch của UBND tỉnh, Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch
	

	2
	Đề xuất danh mục đề tài, dự án thuộc các Chương trình KH&CN Quốc gia bắt đầu thực hiện năm 2023
	Lãnh đạo Sở
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Báo cáo kết quả/danh mục đề xuất
	

	3
	Tổ chức thẩm định kinh phí và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2022 đợt 1 (UBND tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 23/12/2021)
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	4
	Triển khai Kế hoạch giám sát công nghệ, thiết bị của dự án đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Triển khai KH và Báo cáo kết quả
	

	5
	Lập Kế hoạch dự toán ngân sách KHCN và đổi mới sáng tạo năm 2023
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	Kế hoạch dự toán ngân sách năm 2023
	

	6
	Lập dự án “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trên môi trường mạng (ISO điện tử) trong giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Lập và trình phê duyệt Dự án
	

	7
	Tổ chức đào tạo về Truy xuất nguồn gốc SPHH cho DN và các cơ quan liên quan
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	01 lớp
	


3. Những nội dung hoàn thành trong Quý III
	TT
	Nội dung
	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	Phòng/Đơn vị chủ trì
	Phòng/Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu  tổ chức của Sở và Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Quyết định của UBND tinh
	

	2
	Tổ chức thẩm định kinh phí và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2022 đợt 2 (UBND tỉnh phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 23/12/2021)
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	3
	Tổ chức các Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ triển khai thực hiện năm 2023
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Quyết định của UBND tỉnh
	

	4
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học và công nghệ cho các huyện
	PGĐ Phan Văn Hiếu
	Phòng Quản lý Khoa học
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	03 lớp
	

	5
	Triển khai công tác Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	03 doanh nghiệp
	


4. Những nội dung hoàn thành trong Quý IV
	TT
	Nội dung
	Lãnh đạo Sở chỉ đạo
	Phòng/Đơn vị chủ trì
	Phòng/Đơn vị phối hợp
	Sản phẩm
	Ghi chú

	1
	Xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác truy xuất, quản lý lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Kết quả ứng dụng Phần mềm
	

	2
	Chuẩn bị công tác tổ chức các Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	các phòng, đơn vị liên quan
	Các Hội đồng tư vấn, lịch họp,…
	

	3
	Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do UBND tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu
	Lãnh đạo Sở
	Phòng Quản lý Khoa học
	các phòng, đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả thực hiện (nếu có)
	

	4
	Kiểm tra công tác áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	Báo cáo kết quả kiểm tra
	

	5
	Thực hiện Khảo sát chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 74/2018/NĐ-CP
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	
	30 mẫu
	

	6
	Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Quyết định của cấp có thẩm quyền và GĐ Sở
	

	7
	Công tác thanh tra khoa học và công nghệ: Tổ chức thực hiện thanh tra theo Quyết định số 301/QĐ-SKHCN ngày 14/12/2021 của Giám đốc Sở và thanh tra đột xuất theo yêu cầu
	Giám đốc Sở
	Thanh tra Sở
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Kết luận thanh tra và tổ chức thực hiện Kết luận thanh tra
	

	8
	Tiếp nhận, tổ chức ứng dụng, đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất đặt hàng hoặc đặt hàng sau khi được đánh giá, nghiệm thu
	PGĐ Phan Văn Hiếu
	Phòng Quản lý Khoa học
	Các phòng, đơn vị liên quan
	Báo cáo kết quả thực hiện (nếu có)
	

	9
	Hướng dẫn doanh nghiệp đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	
	35 doanh nghiệp
	

	10
	Hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X quang y tế
	PGĐ Trần Công Hòa
	Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
	
	12 cơ sở
	

	11
	Tổ chức thực hiện các dịch vụ công có sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
	PGĐ Phan Văn Hiếu
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	Các phòng, đơn vị liên quan
	
	

	12
	Thực hiện các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao của Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	PGĐ Phan Văn Hiếu
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ khoa học công nghệ
	Phòng Hành chính-Tổng hợp
	
	

	13
	Thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh giao.
	Giám đốc Sở
	Phòng Hành chính-Tổng hợp, Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	Các phòng, đơn vị thuộc Sở
	a) Chi quản lý hành chính đạt từ 95% trở lên
b) Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt từ 90% trở lên.
	


Phụ lục II
Chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ
(Kèm theo Quyết định số:        /QĐ-SKHCN ngày      /01/2022 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)


	TT
	CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
	Đơn vị
tính
	Kế 
hoạch 
2022
	Tham mưu thực hiện 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	I
	Nghiên cứu khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng số nhiệm vụ khoa học và công nghệ
	Nhiệm vụ
	43
	Phòng QLKH
	

	
	 - Cấp nhà nước
	"
	8
	
	

	
	 - Cấp tỉnh
	"
	33
	
	

	
	 - Cấp cơ sở
	"
	2
	
	

	II
	Sở hữu trí tuệ
	 
	 
	Phòng Quản lý công nghệ, TTCN&CN
	 

	
	- Hướng dẫn DN đăng ký bảo hộ SHCN
	DN 
	 35
	
	 

	III
	An toàn bức xạ
	 
	 
	
	 

	
	 - Hướng dẫn thủ tục cấp phép sử dụng thiết bị X quang y tế
	Cơ sở
	12
	
	

	IV
	Tập huấn
	 
	 
	
	 

	
	 - Về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ
	Lần
	3
	Phòng QLKH
	 

	V
	Phổ biến, chuyển giao kết quả đề tài, dự án KH&CN
	Hội nghị
	13
	
	

	VI
	Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	 
	 
	
	 

	
	 - Khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường
	Mẫu sản phẩm
	30
	Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	 

	
	 - Kiểm định phương tiện đo các loại
	PTĐ
	10,000
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	

	
	 - Kiểm nghiệm mẫu sản phẩm
	Mẫu
	650
	
	

	VII
	Hoạt động thông tin và ứng dụng KH&CN
	 
	 
	
	 

	
	 - Xuất bản tập san thông tin KHCN
	Số
	6
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN
	 

	
	 - Chuyên mục KHCN và Đời sống trên sóng truyền hình
	Số
	12
	
	 

	
	- Chuyên mục KHCN và Đời sống trên sóng phát thanh
	Số
	12
	
	

	
	 - Chuyên mục KHCN và Đời sống trên báo Quảng Ngãi
	Số
	12
	
	 


Phụ lục III
Nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SKHCN ngày    /01/2022 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)


	TT
	CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
	Ghi chú

	A
	Các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2022
	

	I
	Nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước
	

	1
	Ứng dụng kỹ thuật mới trong sản xuất Bưởi da xanh và Chuối mốc theo hướng hàng hóa tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi (Thuộc Chương trình NTMN ủy quyền địa phương quản lý)
	

	2
	Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết bền vững trong sản xuất lúa giống xác nhận và gạo chất lượng cao đạt tiêu chuẩn VietGAP tại tỉnh Quảng Ngãi và khu vực lân cận các tỉnh miền Trung (Thuộc Chương trình NTMN do Bộ KH&CN quản lý) 
	

	3
	Nghiên cứu phát triển một số giống lúa mới chịu ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ 
	

	4
	Nghiên cứu xác định nguyên nhân làm suy giảm năng suất, chất lượng sắn và đề xuất giải pháp KH&CN để phát triển sắn hiệu quả, bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi và vùng phụ cận.
	

	5
	Nghiên cứu ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản và chế biến tỏi Lý Sơn bền vững theo chuỗi giá trị”
	

	6
	Đề tài: “Nghiên cứu đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và xây dựng giải pháp khai thác hợp lý, phát triển bền vững ở vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” 
	

	7
	Dự án: “Sản xuất thử nghiệm giống gà H’re tại một số tỉnh vùng Bắc Trung Bộ;
	

	8
	Dự án: “Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh thúc đẩy phát triển nông nghiệp sạch tại tỉnh Quảng Ngãi.
	

	9
	Đề tài: “Nghiên cứu phát triển du lịch biển đảo bền vững gắn với bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên ở tỉnh Quảng Ngãi và vùng lân cận
	

	II
	Nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh
	

	1
	Đề tài: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm Sacha inchi (Plukenetia volubilis) theo chuỗi giá trị tại huyện Ba Tơ và huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi
	

	2
	Dự án: Ứng dụng KHCN tuyển chọn, nhân giống và phát triển chăn nuôi gà thả đồi an toàn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi 
	

	3
	Dự án: Ứng dụng KHCN xây dựng mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững cho đoàn viên thanh niên xã Trà Phú, huyện Trà Bồng
	

	4
	Đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững cua Dẹp tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	5
	Đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp bảo vệ, phát triển và khai thác bền vững Nhum sọ ở tỉnh Quảng Ngãi.
	

	6
	Đề tài: Nghiên cứu sinh sản nhân tạo và nuôi thử nghiệm thương phẩm cá bống cát sông Trà (Glossogobius sparsipapillus) tỉnh Quảng Ngãi.
	

	7
	Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp xác lập, quản lý, khai thác phát huy tài sản trí tuệ mang yếu tố địa danh ở tỉnh Quảng Ngãi.
	

	8
	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ quản lý ổn định môi trường nước trong ao nuôi tôm siêu thâm canh ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	

	9
	Dự án: Thực nghiệm mô hình khai thác, bảo quản, chế biến mực xà (Symplectoteuthis Oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
	

	10
	Đề tài: Đánh giá, so sánh năng suất, chất lượng thịt và đề xuất giải pháp chăn nuôi hiệu quả cho các tổ hợp bò lai tại Quảng Ngãi làm cơ sở định hướng xây dựng thương hiệu thịt bò Quảng Ngãi
	

	11
	Đề tài: Xây dựng mô hình trồng, bảo tồn và phát triển cây dược liệu  bảy lá 1 hoa (Thất diệp nhất chi hoa) tại 3 huyện (Ba tơ, Sơn Tây và Trà Bồng) tỉnh Quảng Ngãi
	

	12
	Đề tài: Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ Tam thất bắc ở một số huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi
	

	13
	Tuyển chọn, nhân nhanh một số giống sắn mới kháng bệnh khảm lá, năng suất cao phục vụ canh tác sắn bền vững tại tỉnh Quảng Ngãi
	

	14
	Dự án: Hỗ trợ ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ phát triển nhanh các giống lúa đã được chọn tạo theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
	

	15
	Dự án: Ứng dụng KHCN sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh từ nguồn nguyên liệu ở địa phương để phát triển chăn nuôi bò thịt tại tỉnh Quảng Ngãi.
	

	16
	Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gừng sẻ theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
	

	17
	Dự án: Ứng dụng đồng bộ các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ canh tác, chế biến và tiêu thụ ớt hàng hóa theo chuỗi giá trị tại huyện Bình Sơn và vùng phụ cận.
	

	18
	Dự án: Ứng dụng khoa học công nghệ khai thác, phát triển sản phẩm măng vót theo chuỗi giá trị ở các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
	

	19
	Đề tài: “Xây dựng cơ sở dữ liệu 4D phục vụ phát triển du lịch cho huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”. 
	

	20
	Đề tài “Nghiên cứu thực nghiệm mô hình trồng và tiêu thụ đảng sâm, khôi nhung ở một số huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi”.
	

	21
	Đề tài “Điều tra đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất lúa, gạo và một số loại rau chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
	

	22
	Đề tài: Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình thực hành nông nghiệp tốt trên một số cây trồng có giá trị kinh tế cao để nâng cao nhận thức và năng lực canh tác của người dân tại tỉnh Quảng Ngãi. 
	

	23
	Đề tài: Thực nghiệm mô hình trồng, chế biến và tiêu thụ cây dược liệu đương quy (Angelica acutiloba Kit.) theo chuỗi giá trị tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi.
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	Đề tài: Điều tra, thu thập, đánh giá và bảo tồn nguồn gen 02 giống nếp Ngự Sa Huỳnh và nếp Cút địa phương tại tỉnh Quảng Ngãi
	Nhiệm vụ Quỹ gen

	III
	Nhiệm vụ KH&CN cơ sở
	

	1
	Nghiên cứu lai tạo giữa gà H’re với gà kiến, gà nòi để tạo giống gà lai thương phẩm có năng suất và chất lượng thịt cao
	

	2
	Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi
	

	B
	Các nhiệm vụ KH&CN mở mới năm 2022
	

	1
	Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước gắn với nâng cao hiệu quả mô hình vị trí việc làm tại tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030
	

	2
	Đề tài: Nghiên cứu đề xuất giải pháp ngăn ngừa, cơ chế xử lý xung đột xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
	

	3
	Đề tài: Nghiên cứu dịch tễ học và đề xuất giải pháp phòng bệnh tan máu bẩm sinh tại tỉnh Quảng Ngãi
	

	4
	Đề tài: Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân vô sinh và xây dựng mô hình dự phòng, can thiệp điều trị bệnh tại tỉnh Quảng Ngãi
	

	5
	Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn, phát triển một số loài hoa phù hợp với điều kiện sinh thái và thị trường tiêu thụ góp phần hình thành làng hoa chuyên canh tại xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi
	

	6
	Đề tài: Xây dựng từ điển điện tử tiếng đồng bào dân tộc thiểu số Việt - Hrê, Việt - Co
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	Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ chế biến một số sản phẩm thực phẩm có giá trị từ rong biển góp phần phát triển bền vững kinh tế biển tỉnh Quảng Ngãi
	

	8
	Dự án: Thực nghiệm mô hình nuôi, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ong mật (Ong Ý (Apis mellifera ligustica), Ong Dú) theo chuỗi giá trị tại huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi
	

	9
	Đề tài: Điều tra, đánh giá nguồn lợi và đề xuất giải pháp khai thác, bảo vệ nguồn lợi Don (Glauconome sp.) trên vùng hạ lưu các con sông tỉnh Quảng Ngãi
	

	10
	Đề tài: Nghiên cứu, tính toán bổ sung, đánh giá đặc điểm khí hậu thủy văn tỉnh Quảng Ngãi đến 2020
	

	11
	Đề tài: Nghiên cứu những giá trị di sản văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi, hướng tới xây dựng hồ sơ di sản văn hóa thế giới
	

	12
	Đề tài: Đánh giá khả năng phát triển khu công nghiệp sinh thái tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030 
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